 UỶ BAN NHÂN DÂN 
            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH QUẢNG BÌNH 


   Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Số:  3365/QĐ-UBND 

   Quảng Bình, ngày  25  tháng 9  năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng nâng cấp, mở rộng Cảng cá Sông Gianh, huyện Bố Trạch, tỷ lệ 1/500.
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; 

Căn cứ Quyết dịnh số 1976/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, đinh hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035;

Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng nâng cấp, mở rộng Cảng cá Sông Gianh - huyện Bố Trạch, tỷ lệ 1/500;
Xét Tờ trình số 2343/TTr-KHĐT ngày 21/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng nâng cấp, mở rộng Cảng cá Sông Gianh - huyện Bố Trạch, tỷ lệ 1/500;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 3396/BC-SXD ngày 19 tháng  9  năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng nâng cấp, mở rộng Cảng cá Sông Gianh, huyện Bố Trạch, tỷ lệ 1/500, với những nội dung chính như sau:
1. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch: Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch là toàn bộ khu vực cảng cá Sông Gianh hiện tại thuộc xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Có ranh giới được xác định như sau:
-
Phía Bắc giáp Sông Gianh;

-
Phía Nam giáp khu dân cư thôn Quyết Thắng;

-
Phía Đông giáp khu dân cư thôn Thanh Gianh;

-
Phía Tây giáp khu vực cảng thương mại.

2. Quy mô đất đai: Khu vực lập quy hoạch có diện tích 71.360 m2 (gồm: khu đất cảng, đường bờ và vùng nước bố trí cầu cảng).
3. Tính chất của khu vực lập quy hoạch: Trên cơ sở hiện trạng khu cảng cá hiện có, quy hoạch chi tiết xây dựng nâng cấp khu cảng cá, dịch vụ hậu cần nghề cá, các dịch vụ thiết yếu hỗ trợ cho việc tiếp nhận hải sản và cung ứng dịch vụ, đảm bảo đạt tiêu chí Cảng cá loại 1 theo quy định tại Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, đinh hướng đến năm 2030.
4. Quy hoạch sử dụng đất.

Trong khu vực quy hoạch bố trí các khu chức năng chính như sau:

- Khu bến cảng (bến cập tầu, khu nước của cảng);

- Khu văn phòng, nhà điều hành;

- Khu dịch vụ hậu cần nghề cá (khu tiếp nhận thủy sản, kho đông lạnh, dịch vụ hậu cần, xưởng nước đá, khu dịch vụ thủy sản, dịch vụ thủy thủ...);

- Khu chế biến thủy sản;

- Khu hạ tầng kỹ thuật (trạm cấp nước, cấp điện, xử lý nước thải, giao thông nội bộ, bãi đỗ xe...)  

Bảng tổng hợp sử dụng đất

	Ký hiệu
	Chức năng sử dụng đất 
	Diện tích (m2)
	Mật độ XD tối đa (%)
	Tầng cao   đối đa (tầng)

	I 
	Bến cảng
	18.640
	
	

	1A
	Bến cập tàu mới
	3.690
	
	

	1B
	Bến cập tàu hiện có
	1.180
	
	

	2
	Khu nước của cảng
	13.770
	
	

	 II
	Khu đất xây dựng 
	52.720
	
	

	3A
	Đất khu văn phòng điều hành
	1.680
	40
	5

	3B
	Đất khu văn phòng điều hành
	350
	65
	2

	4A
	Đất khu tiếp nhận, phân loại và sơ chế thủy sản
	1.180
	70
	2

	4B
	Đất khu tiếp nhận, phân loại và sơ chế thủy sản
	1.150
	70
	2

	5A
	Đất kho đông lạnh
	1.760
	70
	2

	5B
	Đất kho đông lạnh
	1.860
	70
	2

	6A
	Đất xưởng nước đá
	1.435
	85
	2

	6B
	Đất xưởng nước đá
	400
	85
	2

	7A
	Đất khu dịch vụ (ngư, lưới cụ, nhu yếu phẩm)
	2.780
	70
	2

	7B
	Đất khu dịch vụ (ngư, lưới cụ, nhu yếu phẩm)
	685
	95
	2

	8
	Đất khu dịch vụ thương mại thủy sản
	     1.600 
	50
	2

	9
	Đất khu dịch vụ thủy thủ
	     1.030 
	90
	2

	10A
	Đất khu cấp nước
	         585 
	
	

	10B
	Đất khu cấp điện
	         150 
	
	

	10C
	Đất khu xử lý nước thải
	         460 
	
	

	11
	Đường, vỉa hè, cổng
	   14.529 
	
	

	12A
	Đất bãi đỗ xe
	     1.220 
	 
	 

	12B
	Đất bãi đỗ xe
	     966
	 
	 

	13A
	Đất khu chế biến thủy sản
	     8.000 
	70
	5

	13B
	Đất khu chế biến thủy sản
	   10.900 
	70
	5

	Tổng cộng
	71.360
	 
	 


5. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

- Hệ thống đường giao thông nội bộ được tổ chức theo dạng ô bàn cờ để kết nối các khu chức năng của cảng với tuyến đường đối ngoại (Quốc lộ 1A cũ) qua 3 cổng, gồm 01 cổng chính ở giữa và 2 cổng phụ 2 bên. 

- Các khu chức năng theo thứ tự từ cầu tàu đến cổng như sau: (1) Khu bến cảng; (2) khu tiếp nhận thủy sản (phân loại, sơ chế); khu kho đông lạnh, dịch vụ hậu cần nghề cá; (3) khu chế biến, thương mại thủy sản; (4) khu văn phòng, bãi xe và cổng.

- Các khu vực có chức năng liên quan tới tiếp nhận và phân phối thủy sản (khu tiếp nhận phân loại thủy sản, kho đông lạnh, khu chế biến thủy sản...) được bố trí ở khu vực trung tâm với mạng lưới giao thông nội bộ bao quanh đảm bảo thuận lợi cho luân chuyển hàng hóa, tiếp cận giao thông; các khu dịch vụ được bố trí sang 2 bên biên khu đất bám theo 2 trục đường vào cảng chạy ra thẳng khu vực bến tầu tạo thuận lợi cho công tác cung ứng dịch vụ, hậu cần.
- Các công trình kiến trúc chủ yếu là nhà xưởng chiều cao quy hoạch tối đa từ 2 đến 5 tầng tùy từng khu chức năng. Bên cạnh việc phù hợp về chức năng khai thác, bố trí các hạng mục công trình còn đảm bảo chiều cao xây dựng tăng dần từ phía sông vào bên trong cảng để đảm bảo cảnh quan và lưu thông không khí.

- Tổ chức trồng cây xanh trên vỉa hè bao quanh các khu văn phòng, chế biến thủy sản, bãi xe để tạo cảnh quan và cải thiện khí hậu và môi trường.
6. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

6.1. Quy hoạch san nền:

Về cơ bản khu vực quy hoạch giữ nguyên cao độ san nền các khu chức năng theo cao độ hiện trạng, chỉ điều chỉnh cục bộ cao độ tại các nút giao thông đảm bảo cho việc thoát nước mặt tự chảy trong các khu chức năng ra Sông Gianh.

- Quy hoạch cao độ tim đường nội bộ cảng +2,25m (cao hơn cao trình đường hiện hữu khoảng 15cm), riêng đường sát mép kè cao độ tim đường là +2,20m để đảm bảo thoát nước mưa ra phía sông;

- Cao độ nền kho, xưởng và các công trình dân dụng khác từ  +2,40m đến +2,50m.

6.2. Quy hoạch giao thông: 

Hệ thống giao thông nội bộ cảng được quy hoạch phát triển dựa trên mạng lưới giao thông nội bộ hiện hữu là các trục đường 2 làn xe, bao gồm các trục ngang và trục dọc tạo thành mạng giao thông khép kín dạng ô bàn cờ kết nối các khu chức năng với trục đường ngoài cảng. 

- Các trục đường ngang gồm 01 trục chính ở giữa rộng 11 m (mặt đường 7m, vĩa hè 2x2m); 02 trục phụ 2 bên rộng 10m (mặt đường 6m, vĩa hè 2x2m). Các trục đường này kết nối thẳng từ cổng đến các cầu cảng. Tại cổng chính và cổng phụ phía Đông Nam bố trí các bãi đỗ xe phục vụ cho việc đỗ chờ trong cảng. 

- Các trục dọc bao gồm 01 trục chính ở giữa rộng 11m (mặt đường 7m, vĩa hè 2x2m); 02 trục phụ 2 bên rộng từ 9m  đến 10m (mặt đường rộng 6m); trục dọc ngoài cùng chạy sát tuyến kè kết nối các cầu dẫn ra bến cập tàu tạo thành giao thông mạch vòng khép kín.    

6.3. Quy hoạch thoát nước mưa:

- Nước mưa của khu vực thu gom qua hệ thống giếng thu, hố ga và theo các tuyến cống buy li tâm BTCT kích thước D300, D400 và D600 bố trí dọc theo vỉa hè các tuyến đường đổ vào 03 cửa xả ở tuyến đường giáp cầu tàu và đổ ra Sông Gianh.

- Hệ thống ống thoát nước mưa được bố trí chủ yếu tại vỉa hè, dọc theo các tuyến đường nội bộ cảng. Miệng hố ga thu nước có dạng hàm ếch để ngăn mùi. 

6.4. Quy hoạch cấp nước:

- Nguồn nước cấp cho cảng được lấy từ đường ống D200 cấp nước của khu vực xã Thanh Trạch trên tuyến đường Quốc lộ cũ ở ranh giới phía Tây Nam.

- Hệ thống đường ống: Sử dụng ống HDPE đường kính D160 đấu nối với đường ống cấp nước D200 của khu vực rồi dẫn đến mạng đường ống cấp nước của cảng. Ống cấp nước dẫn đến cảng được đấu nối theo 3 tuyến: (1) Đấu nối trực tiếp với mạng cấp nước sản xuất, sinh hoạt trong cảng; (2) đấu nối trực tiếp đến máy bơm nước lên đài; (3) đấu nối trực tiếp đến bể chứa nước.

+ Mạng cấp nước sản xuất, sinh hoạt trong cảng: Sử dụng ống HDPE đường kính D110 cho trục chính (mạch vòng khép kín) và D63 cho trục nhánh đến các nơi tiêu thụ.Tại bến cập tầu bố trí các họng cấp nước để đấu nối với đường ống cấp nước của tàu cá. 

+ Mạng cấp nước cứu hỏa: Trên mạng ống chính D110 cấp nước sản xuất, sinh hoạt trong cảng lắp đặt các họng cứu hỏa kết hợp các tủ cứu hỏa trên vỉa hè để sẵn sàng cấp nước cứu hỏa khi cần. Tủ cấp nước cứu hỏa chứa lăng phun nước và cuộn ống mềm có cút đấu nối nhanh. Các họng cứu hỏa được bố trí tại vĩa hè các nút giao thông (ngã 3, ngã 4) của các tuyến đường để thuận tiện cho xe cứu hỏa lấy nước chữa cháy. Khoảng cách giữa các họng cứu hỏa trên mạng lưới ≤ 150m.

6.5. Quy hoạch cấp điện: 

- Dự kiến phụ tải điện của khu vực quy hoạch khoảng 1.916,4KW.

- Nguồn điện cấp cho khu quy hoạch lấy từ đường dây trung thế 22KV hiện có dọc đường Quốc lộ cũ ở ranh giới phía Tây Nam.  

- Từ điểm đấu nối xây dựng tuyến đường dây 22KV đi nổi dọc theo vĩa hè các tuyến đường để cấp điện đến 06 trạm biến áp hiện có công suất từ 400÷560KVA 22/0,4KV và 01 trạm biến áp quy hoạch mới công suất 500KVA 22/0,4KV được bố trí tại khu đất trạm biến áp và dọc vĩa hè đường Quốc lộ cũ để cấp điện cho các khu chức năng trong khu vực quy hoạch. 

- Từ các trạm biến áp, bố trí hệ thống đường dây hạ thế 0,4KV đi nổi dọc theo vĩa hè các tuyến đường giao thông để cấp điện đến các công trình và cấp điện chiếu sáng.

6.6. Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

a) Thoát nước thải:

Nước thải của cảng bao gồm: Nước xả thải từ công tác tiếp nhận, phân loại và sơ chế thủy sản thực hiện trong nhà tiếp nhận, phân loại và sơ chế thủy sản, khu thương mại thủy sản; nước dọn, rửa mặt nền nhà tiếp nhận, phân loại và sơ chế thủy sản, kho đông lạnh, khu thương mại thủy sản; nước thải từ các khu vệ sinh trong các công trình và khu chức năng. 
Nước thải từ các điểm phát thải được thu gom và đổ vào hệ thống hố ga bố trí tại vĩa hè các tuyến đường, sau đó dẫn nước về bể xử lý nước thải công suất 250 m3/ngày.đêm bằng hệ thống hố ga và đường ống đặt dọc theo các trục đường giao thông. 

Cống thoát nước thải sử dụng loại BTCT đường kính D300. Khoảng các giữa các hố ga từ 20÷25m. Mỗi cơ sở sản xuất phải có hố ga riêng có song chắn rác để gom nước thải trước khi dẫn vào hệ thống gom nước chung.

Nước thải sau khi xử lý đảm bảo các yêu cầu về chất lượng nước thải theo quy định trong QCVN11-MT:2015/BTNMT sẽ được thoát ra Sông Gianh.

b) Vệ sinh môi trường:

Chất thải rắn, rác thải sinh hoạt được phân loại, thu gom vào các thùng rác bố trí cho từng công trình và cụm công trình sau đó được đưa ra điểm tập kết rác thải bên ngoài khu vực quy hoạch theo quy định, từ đó sẽ được xe cơ giới thu gom, vận chuyển về khu xử lý rác thải chung của huyện Bố Trạch. 
Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND huyện Bố Trạch và UBND xã Thanh Trạch tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch để các tổ chức cá nhân biết, thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài Chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, Chủ tịch UBND xã Thanh Trạch; Giám Đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình; Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Sông Gianh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- LĐVP UBND tỉnh;                                                                          
- Lưu: VT, CV XDCB.

                                                  
	CHỦ TỊCH
                   Đã ký
Nguyễn Hữu Hoài
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